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STT MÃ TTHC TÊN TTHC ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN 
PHÍ, LỆ PHÍ 

Có Không 

A CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực: Du lịch 

1 1.004628 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
x 

 

2 1.004623 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
x  

3 1.001432 
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ 

hướng dẫn viên du lịch nội địa 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
x  

4 1.004614 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
x  

II Lĩnh vực Xúc tiến thƣơng mại 

5 2.000033 Thông báo hoạt động khuyến mại 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
 

x 

III Lĩnh vực Giáo duc trung học 

6 2.002478 
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ 

thông 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
 

x 

IV Lĩnh vực Văn băng, chứng chỉ 

7 2.001914 Chỉnh sửa nội dung văn bàng, chứng chỉ 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
 

x 

V Lĩnh vực Thú y 

8 1.001686 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
x  
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9 1.004839 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
 x 

IV Lĩnh vực: Lý lịch Tƣ pháp 

10 2.000488 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt 

Nam 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
x  

11 2.001895 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
x  

12 1.005136 
Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong 

nước 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. 

- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 
x  

B CẤP HUYỆN 

I Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

1 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 
- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

-Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp xã. 
x  

II 
r 

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiên trúc 

2 1.008455 
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 
- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

-Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp xã. 
 x 

III Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

3 2.002481 
Chuyển truờng đối với học sinh trung học cơ 

sở. 
- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

-Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp xã. 
 x 

4 1.001000 
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và 

hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 
- Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

-Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp xã. 
 x 

 


